
DANH SÁCH CỔ PHIẾU ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN LÀ CHỨNG KHOÁN 

CƠ SỞ CỦA CHỨNG QUYỀN VÀ HẠN MỨC CÒN ĐƯỢC PHÉP CHÀO 

BÁN ÁP DỤNG TỪ NGÀY 17/01/2024 
 

 

Ghi chú:  
- Dữ liệu lọc danh sách chứng khoán cơ sở bao gồm: 

     + Danh mục VN30 được Sở GDCK TP. HCM công bố thông tin tại ngày 15/01/2024 

+ Giá trị vốn hóa, khối lượng, giá trị giao dịch và tỷ lệ freefloat thực tế tại ngày 29/12/2023 

- Dữ liệu tính tổng hạn mức chào bán bao gồm: 

+ Khối lượng cổ phiếu lưu hành ngày 29/12/2023 

+ Tỷ lệ freefloat thực tế tại ngày 29/12/2023 
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1 ACB 3.884.050.358 89,45% 3.474.283.045 347.428.304 332.011.639 

2 FPT 1.269.968.875 80,78% 1.025.880.857 102.588.085 92.439.544 

3 HDB 2.892.550.610 70,47% 2.038.380.414 203.838.041 202.114.646 

4 HPG 5.814.785.700 54,19% 3.151.032.370 315.103.237 225.261.572 

5 MBB 5.214.084.052 54,52% 2.842.718.625 284.271.862 222.812.885 

6 MSN 1.430.843.406 45,48% 650.747.581 65.074.758 56.849.758 

7 MWG 1.462.398.388 75,02% 1.097.091.270 109.709.127 91.186.701 

8 SHB 3.618.901.927 78,78% 2.850.970.938 285.097.093 270.897.093 

9 SSB 2.495.700.000 54,91% 1.370.388.870 137.038.887 137.038.887 

10 SSI 1.499.138.669 67,82% 1.016.715.845 101.671.584 101.671.584 

11 STB 1.885.215.716 95,56% 1.801.512.138 180.151.213 101.869.866 

12 TCB 3.522.510.811 60,08% 2.116.324.495 211.632.449 185.174.117 

13 TPB 2.201.635.009 55,74% 1.227.191.354 122.719.135 117.844.135 

14 VHM 4.354.367.488 24,83% 1.081.189.447 108.118.944 92.693.944 

15 VIB 2.536.807.534 48,43% 1.228.575.888 122.857.588 97.432.996 

16 VIC 3.823.661.561 26,47% 1.012.123.215 101.212.321 94.587.321 

17 VJC 541.611.334 51,99% 281.583.732 28.158.373 28.158.373 

18 VNM 2.089.955.445 35,23% 736.291.303 73.629.130 66.604.698 

19 VPB 7.933.923.601 55,59% 4.410.468.129 441.046.812 387.904.159 

20 VRE 2.272.318.410 39,65% 900.974.249 90.097.424 64.589.093 


